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= St Cao khô DIẹp hạ châu đống 10: 1 (Ertractm Herba Phyianfhi amari Siccus) .. 450 mg =i 
Ì (tương đương 45 g Diệp hạ châu đắng (Herba Phyfanfii amar)) .zE= j 

CỤC QUAN TRỊ VIÊM GAN - TIÊU ĐỘC : a3. 

SẺ TIEIẾ 'ei D “ii 
| " Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng 

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: TIÊU CHUẨN: TCCS @® 18001107 
b.. — ~ Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 lân/ngày. 

- Trề em: Uống 1 viên/ân x 2 lắn/ngày. SĐK (Reg.No): ng 
Uống sau khi ăn. Dùng mỗi đợt 2-3 tháng hoạc TT YHH 
theo chỉ định của bác sỹ. Ngày sv (Mfg.date): 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 
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Ẩ% Prescription oniy 

Diện Hạ Phâu 
"” I "` 

Exiractum Herba Phyllanthi amari siccus................ 450mg 
(Equivalent ta 4.5g of Herba Phyllanthi amari) 

TREATMENT OF HEPATITIS - ANTIDOTAL 
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Box of 2 blisters x 10 hard capsules 

CHỈ ĐỊNH 
- Điều trị viêm gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn khó tiêu, 
vàng da, bí đái tiểu tiện, táo bón. 
~ Tiêu độc trong các trường hợp: Đình râu, mụn nhọt, 

Tá dược... ủ viêm thần kinh da, lở ngứa. 

=: XA _= TAY TRẺ EM CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KH DUNG — Xem hang tờ hướng dẫn sử dụng 
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Ñ Ứ J/ônG Tho DẪN SỬ DỤNG THUỐC 
CỔ PHẪ 

huốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 

1. Thành phần công thức thuốc: cho I viên nang cứng: 

Thành phân dược chất: 

Cao khô Diệp hạ châu đăng 10 :1 (Exractum Herba Phyllanthi amari 450 mg 

iecus) (tương đương 4,5 g Diệp hạ châu đắng (/erba Phyllanthi 

amari)) 

Thành phân tá dược: ⁄ 

Nipagin, Nipasol, Avicel pHI01, Magnesi stearat, Talc, Acid benzoic | Vừa đủ 1 viên € 

2. Dạng bào chế: Viên nang cứng màu xanh, bên trong chứa bột thuốc màu nâu đen, có 

mùi thơm được liệu, vị đẳng. 

3. Chỉ định 

- Điều trị viêm gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiên, 

táo bón. 

- Tiêu độc trong các trường hợp: Đinh râu, mụn nhọt, viêm thần kinh da, lở ngứa. 

4. Liều dùng, cách dùng 

4.1. Liều dùng 

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 lần/ngày. 

- Trẻ em: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. 

- Dùng mỗi đợt 2-3 tháng hoặc theo chỉ định của bác sỹ. 

4.2. Cách dùng: 

Uống thuốc sau khi ăn. 

5. Chống chỉ định 

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Thận trọng với nam giới có ý định sinh con. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

https://trungtamthuoc.com/



8. Ảnh.hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

- Thuốc không ảnh hưởng tới người đang lái xe hoặc đang vận hành máy móc. 

9. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Chưa có báo cáo. 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 

với các thuốc khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc 

11. Quá liều và xử trí 

11.1. Quá liều: 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của 

thuốc. 

TI.2. Xứ tr: 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. . 3œ 

12. Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, kèm hướng dãny Bà 

r
à
n
g
 

dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc THNG 

- Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh: sả 

trực tiếp. 

- Hạn dùng: 36 tháng kễ từ ngày sản xuất 

- Tiêu chuẩn chất hượng: TCCS 

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

" HỦ 
.“ 

CÔNG TY CỎ PHÁN: ĐƯỢC VẶT TỪ Y TẾ HÃI DƯƠNG 
Địa chỉ: Sỗ 102, Phố Chỉ Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

DĨT: 0220.3853848 Fax: 0220.3853848 

¿ JQ.CỤC TRƯỞNG 

TRƯỜNG P HÒNG 
⁄ ? / lậu J/ỠW ‹ (2n .*/21/) 

https://trungtamthuoc.com/


